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                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V 

                       TỈNH VĨNH LONG 

 

                    n  n s : 62/2021/HS-ST. 

                  N   :  28 - 9 - 2021.                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH VĨNH LONG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Thanh Hồn 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    N u ễn Thị Lệ Hoa.   

 2.    Võ Thị Mỹ N ọc.  

 - Thư ký phiên tòa: Ông N   M nh   o - Th     T a  n nh n d n th nh ph  

V  t nh V nh Lon  
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố V tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Lan H ơn  - K ểm s t v ên   

Ngày 28 tháng 9 năm 2021 tạ   h n      n  T a  n nh n d n th nh ph  V    

 ét    sơ thẩm c n   ha 
 
vụ  n hình sự sơ thẩm

 
thụ l  s : 62/2021/TLST-HS ngày 07 

tháng 9 năm 2021, theo Qu ết  ịnh   a vụ  n ra  ét    s : 58/2021/QĐXXST-HS ngày 

14 tháng 9 năm 2021     vớ  bị c o:
 

Thạch Công P, sinh năm 1994, tạ  hu ện T  t nh V nh Lon . 

 Nơ  c  trú: Ấp T, xã N  hu ện T, t nh V nh Lon ; n h  n h ệp: Không có; 

trình  ộ văn ho  (học vấn): 9/12; d n tộc: Khơme;   ớ  tính: Nam; tôn giáo: Không; 

qu c tịch: V ệt Nam; con ông Thạch S và bà  hạm Thị H; ti n  n  t  n sự: Kh n  

c ; nhân thân: T t; bị c o bị  p dụn  b ện ph p cấm     hỏ  nơ  c  trú từ ngày
 

12/7/2021  ến
 
nay  bị c o c  m t. 

* N  ờ  bị hạ :  n   hạm Văn T  s nh năm 1987; nơ  c  trú: S  nh  9  ấp T  

   H  hu ện L  t nh V nh Lon   vắn  m t  

* N  ờ  c  qu  n lợ  v  n h a vụ l ên quan:     hạm Thị H  s nh năm 1970; 

nơ  c  trú: Ấp T     N  hu ện T  t nh V nh Lon   vắn  m t. 

*   c n  ờ  l m chứn :  
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1.  n  Trần Đạ  D  s nh năm 1987; nơ  c  trú: Ấp  , xã Đ  hu ện L  t nh 

V nh Lon , vắn  m t  

2.     hạm Thị Hồn     s nh năm 1981; nơ  c  trú: S  nh  9  ấp T      H  

hu ện L  t nh V nh Lon   vắn  m t.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các t   l ệu c  tron  hồ sơ vụ  n v  d ễn b ến tạ  ph ên t a  nộ  dun  vụ 

 n   ợc t m tắt nh  sau:  

Thạch   n    v   hạm Văn T quen b ết nhau do cùn  l m c n  cho  à lan 

bơm c t  Kho n  11   ờ n    14/4/2021, trên X  lan man  s  h ệu VL 14866 của 

anh  han Thanh D  an  neo  ậu tạ  c n  V nh Th   thuộc Ph ờn  C  th nh ph  V  

Thạch   n    tổ chức nhậu cùn  vớ  Phạm Văn T (n  ờ     u  h ển  à lan) và 

Trần Đạ  D   ến  ho n  12   ờ cùn  n      rủ thêm  hạm Văn T v  vợ của T l  

 hạm Thị Hồn    ở x  lan  ế bên cùn  nhậu  Tron  lúc nhậu   ữa   và anh T có 

    ra m u thuẫn dẫn  ến cự c   vớ  nhau        u n  d ớ   ab n phía sau xà lan 

lấ  c   dao bằn    m loạ  d    ho n  30cm  b  rộn   ho n  05cm  mũ  dao dạn  

bầu  chém 01 c   v o  ầu v  01 c   v o va  của anh T  lúc n   anh D  ến  m   lạ  

 ể can n ăn  tron  lúc can n ăn thì l ỡ  dao trún  v o ch n ph   của anh D l m anh 

D bị th ơn   sau      bỏ dao  u n  x  lan  anh D sợ   t ếp tục     th ơn  tích cho 

anh T nên anh D l ợm c   dao quăn   u n  s n   Sau       th o d    ể T    u 

 h ển x  lan rờ   hỏ  c n  V nh Th    c n anh T   ợc chị     a  ến  ệnh X thành 

ph  V cấp cứu v  trình b o vớ    n  an  h ớn  C  th nh ph  V  

Sau  h  sự v ệc     ra  Thạch   n    bỏ     hỏ   ịa ph ơn   Đến n    

25/6/2021    ến  ơ quan   nh s t    u tra   n  an th nh ph  V  ể  ầu thú v  

thừa nhận to n bộ h nh v  phạm tộ      ha   do tron  lúc nhậu anh T n   chu ện lớn 

t ến  v  ch   th      êu anh T n   chu ện   n  ho n  anh T  h n  n he c n cự lạ  

v  lấ  ta   ịnh   nh    do tức   ận nên    lấ  dao chém anh T. 

 Theo  ết luận    m  ịnh ph p   v  th ơn  tích s : 101/2021/TgT n    

10/6/2021 của Trun  t m ph p   t nh V nh Lon   ết luận: T  lệ tổn th ơn  cơ thể 

do th ơn  tích     nên     vớ   hạm Văn T l  14%. Đ   vớ  Trần Đạ  D ch  bị 

th ơn  nhẹ    cũn   h n  c        th ơn  tích cho anh D  nên anh D từ ch      m 

 ịnh th ơn  tích v   h n   êu cầu   bồ  th ờn   

  Đ   vớ   hạm Văn T qua l m v ệc  ha  nhận c  nhìn thấ    v  anh T   nh 

nhau nh n   h n  trực t ếp thấ    cầm dao chém anh T   h  n he   n   chém anh 

T  lúc    T ho n  sợ nên    u  h ển X  lan chạ       h n  c     ịnh chở   chạ  

tr n   h  lực l ợn    n  an  êu cầu T    u  h ển X  lan v o bờ neo  ậu  ể l m 

v ệc T    chấp h nh  nên  h n   em  ét    l  h nh v  của T. 
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     hạm Thị H (mẹ của  )    bồ  th ơn  ch  phí    u trị cho  hạm Văn T 

vớ  s  t  n 11 200 000  ồn   nên T  h n  c n  êu cầu gì     vớ  Thạch   n    và 

c   ơn b   nạ  cho bị c o. 

 Tạ  b n c o trạn  s : 62/CT-VKSNDTPVL ngày 06/9/2021 của V ện   ểm 

s t nh n d n th nh ph  V  tru  t  bị c o Thạch   n    v  tộ  “Cố ý gâ  thương 

t ch'' theo   ểm    ho n 2 Đ  u 134 của  ộ luật Hình sự. 

 Sau  h  bị c o n he K ểm s t v ên  ọc  on    o trạn  bị c o  h n  c    

  ến  ì v   ồn    vớ  nộ  dun    o trạn  m  V ện   ểm s t nh n d n th nh ph  V 

   tru  t      vớ  bị c o v  tộ  “Cố ý gâ  thương t ch”. 

 ị hạ  v  n  ờ  c  qu  n lợ   n h a vụ l ên quan vắn  m t tạ  ph ên t a  

nh n  tr ớc    c c bên    thỏa thuận xong v ệc bồ  ho n  bị hạ     nhận  ủ t  n 

bồ  th ờn  nên  h n   êu cầu  ì thêm; n  ờ  c  qu  n lợ   n h a vụ l ên quan (b  

H) l  mẹ ruột bị c o     uất t  n bồ  th ờn  cho bị hạ      c      ến  h n   êu cầu 

bị c o ph   tr  lạ  t  n cho Bà. 

Sau  h  n he lờ  trình b   của bị c o tạ  ph ên t a  Quan   ểm của K ểm s t 

v ên tạ  ph ên t a l    ữ n u ên quan   ểm tru  t  bị c o theo   o trạn  s : 62/CT-

VKS, ngày 06/9/2021 m  V ện   ểm s t nh n d n th nh ph  V tru  t  bị c o Thạch 

Công P v  tộ  “Cố ý gâ  thương t ch'' theo   ểm    ho n 2 Đ  u 134 của  ộ luật 

Hình sự.  

Kh  luận tộ   on   K ểm s t v ên    n hị phạt bị c o từ 02 tnăm  ến 02 năm 

06 tháng tù theo tộ  danh     u luật m    o trạn     tru  t      vớ  bị c o  v  phần 

d n sự K ểm s t v ên    n hị  h n   em  ét  vì c c bên    tự thỏa thuận  on  tạ  

  a   oạn    u tra  v  vật chứn  (dao) không thu hồ    ợc nên    n hị không xem 

 ét    l   c n c    o sơ m     n hị t êu hủ  vì  h n  c n     trị s  dụn  v  chịu  n 

phí theo qu   ịnh. 

 ị c o  h n  c      ến tham   a tranh luận. 

 Kết thúc phần tranh luận  bị c o n   lờ  sau cùn : “ ị c o    nhận thức   ợc 

h nh v  của bị c o l  sa  tr    bị c o rất ăn năn    n Hộ   ồn   ét     em  ét    m 

nhẹ hình phạt cho bị c o   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nộ  dun  vụ  n  căn cứ v o c c t   l ệu tron  hồ sơ vụ  n      ợc 

tranh tụn  tạ  ph ên t a  Hộ   ồn   ét    nhận  ịnh nh  sau:
  

[1] V  t  tụn : Tạ  ph ên t a  bị c o  h n  c      ến ho c  h ếu nạ  v  h nh 

v   qu ết  ịnh của cơ quan t ến h nh t  tụn   Do     c c h nh v  t  tụn   qu ết  ịnh 

t  tụn  của  ơ quan t ến h nh t  tụn   n  ờ  t ến h nh t  tụn     thực h ện   u 

 ún  qu   ịnh của ph p luật  
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[2] V  nộ  dun : Tạ   ho n 2 Đ  u 134 của  ộ luật Hình sự c  qu   ịnh:“ 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâ , thì    phạt tù từ 02 năm đến 06 

năm”: 

“đ) Gâ  thương t ch hoặc gâ  tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến dưới 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

qu  đ nh tại các điểm từ a đến k khoản 1 Điều nà , thì    phạt tù từ 02 năm đến 06 

năm”; 

Tạ   ho n 1 Đ  u 134 của  ộ luật Hình sự c  qu   ịnh: 

 “a) Dùng vũ kh , vật liệu nổ, hung kh  ngu  hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

gâ  ngu  hại cho nhiều người”; 

 “i) Có t nh chất côn đồ”. 

  ị c o P có hành vi dùng dao l  hun   hí n u  h ểm  ể     th ơn  tích cho 

bị hạ  (chém)  tron   h  ch  vì m u thuẫn nhỏ tron  lờ  n   vớ  nhau m  bị c o    

dùn  dao chém bị hạ   thể h ện b n chất hun  hăn  c n  ồ, h nh v  vừa nêu của bị 

cáo     ủ  ếu t  cấu th nh tộ  “Cố ý gâ  thương t ch”   ợc qu   ịnh tạ    ểm   

 ho n 2 Đ  u 134 của  ộ luật Hình sự. 

Tạ  ph ên t a  bị c o    thừa nhận h nh v  phạm tộ   lờ  nhận tộ  của bị c o 

   phù hợp vớ  c c chứn  cứ thu thập   ợc tron  qu  trình    u tra  phù hợp vớ  lờ  

 ha  của n  ờ  bị hạ   n  ờ  l m chứn   Vì vậ   V ện   ểm s t nh n d n th nh ph  

V truy t  bị c o Thạch   n  P v  tộ  “Cố ý gâ  thương t ch”  ợc qu   ịnh tạ  

  ểm    ho n 2 Đ  u 134 của  ộ luật Hình sự l  c  căn cứ   ún  n  ờ    ún  tộ  v  

 ún  ph p luật  

H nh v  của bị c o l  h nh v  n u  h ểm cho    hộ   bị c o c    xâm phạm 

 ến sức  hỏe của n  ờ   h c   ợc ph p luật b o vệ  bị c o dùn  hun   hí n u  

h ểm (dao) chém bị hạ  nh  u vết th ơn   vớ  t  lệ tổn th ơn  cơ thể   ợc   c  ịnh 

l  14%  ồn     thức của bị c o b ết rõ h nh v  nêu trên l  v  phạm ph p luật  

nh n  bị c o c  tình thực h ện l m cho hậu qu      ra  bị c o c   ủ năn  lực chịu 

tr ch nh ệm hình sự   ủ  h  năn  v  nhận thức cũn  nh     u  h ển h nh v   nên bị 

c o ph   chịu hình phạt do h nh v  của bị c o        ra. 

 [3] V  tình t ết tăn  n n      m nhẹ tr ch nh ệm hình sự: Xét v  nh n th n 

của bị c o  bị c o  h n  c  t  n  n  t  n sự  sau  h  phạm tộ  bị c o    ra  ầu thú, 

qu  trình    u tra cũn  nh  tạ  ph ên t a bị c o    thật th   ha  b o  ăn năn h   c    

bị c o t c  ộn    a  ình tự n u ện bồ  th ờn  th ệt hạ  cho bị hạ , bị hạ  c   ơn b   

nạ  cho bị c o  nên c  căn cứ cho bị c o h ởn  c c tình t ết    m nhẹ tr ch nh ệm 

hình sự qu   ịnh tạ    ểm b  s  ho n 1   ho n 2 Đ  u 51 của  ộ luật Hình sự   

Tuy nhiên, vớ  h nh v  phạm tộ  của bị c o  thấ  cần ph      phạt n h êm  

nhằm  ể răn  e     o dục v  ph n  n ừa chun  cho    hộ  v    p phần ổn  ịnh tình 

hình chính trị  trật tự an to n    hộ  tạ   ịa ph ơn    ét thấ  cần th ết ph    p dụn  
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hình phạt tù c ch l  bị c o ra  hỏ     hộ  một thờ    an nhất  ịnh theo qu   ịnh tạ  

Đ  u 38 của  ộ luật Hình sự   ể cho bị c o c  thờ    an học tập  c   tạo v  trở 

th nh n  ờ  c n  d n c  ích cho    hộ  sau n    Vì vậ   tạ  ph ên t a K ểm s t viên 

   n hị mức hình phạt     vớ  bị c o l  hợp l   

[4] Tr ch nh ệm d n sự:  ị c o cùn    a  ình v  bị hạ     tự thỏa thuận 

 on   bị hạ   h n  c n  êu cầu  ì     vớ  bị c o nên  h n   em  ét  Riêng bà 

 hạm Thị H (mẹ ruột bị c o)    bồ  th ờn  cho bị hạ   nh n  b   h n  c   êu cầu 

bị c o ph   tr  lạ  s  t  n cho b   nên bị c o  h n  cần ph   c  tr ch nh ệm tr  lạ  

t  n cho b  H. 

[5] V     l  vật chứn :  ơ quan    u tra  h n  thu hồ    ợc cây dao nên 

 h n  c  cơ sở    l ; r ên  c    o sơ m   h n  c n     trị s  dụn  nên tịch thu t êu 

hủ  theo qu   ịnh tạ    ểm c  ho n 1 Đ  u 106 của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

[6] V  tr ch nh ệm nộp  n phí: Bị c o c n ph   nộp 200 000  ồn  t  n  n phí 

hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh tạ  2 Đ  u 135;  ho n 2 Đ  u 136 của  ộ luật T  

tụn  hình sự v    ểm a  ho n 1 Đ  u 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQH14 

n    30/12/2016 của    ban Th ờn  vụ Qu c hộ .  

Vì c c lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH:
 
  

 1. V  tr ch nh ệm hình sự: Tu ên b  bị cáo Thạch Công P phạm tộ  “Cố ý 

gâ  thương t ch”.  

          Áp dụn    ểm    ho n 2 Đ  u 134;   ểm b, s  ho n 1   ho n 2 Đ  u 51 và 

Đ  u 38 của  ộ luật Hình sự; x  phạt bị c o Thạch   n  P - 02 (hai) năm tù; thờ  

hạn chấp h nh hình phạt tù   ợc tính từ n    bắt bị c o th  h nh  n. 

  2. V     l  vật chứn : Áp dụn    ểm c  ho n 1 Đ  u 106 của  ộ luật T  

tụn  hình sự; tịch thu t êu hủ  một c    o sơ m  v    ta  n ắn sọc ca r   anh  trắn  

 h n  c n     trị s  dụn  (Theo b ên b n   ao nhận vật chứn  n    06/9/2021   ữa 

 ơ quan   nh s t    u tra   n  an th nh ph  V v   h  cục Th  h nh  n th nh ph  

V). 

 3. V  tr ch nh ệm nộp  n phí:  

Áp dụn   ho n 2 Đ  u 135;  ho n 2 Đ  u 136 của  ộ luật T  tụn  hình sự 

v    ểm a  ho n 1 Đ  u 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 

của    ban Th ờn  vụ Qu c hộ ; buộc bị c o Thạch   n  P ph   nộp 200.000 

 ồn  (Hai trăm ngàn đồng  t  n  n phí hình sự sơ thẩm   

4  V  qu  n  h n  c o: 

Bị c o c  qu  n l m  ơn kháng cáo trong thờ  hạn 15 n      ể từ n    tu ên 

án; bị hạ  v  n  ờ  c  qu  n lợ   n h a vụ l ên quan vắn  m t c  qu  n  h n  c o 
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tron  thờ  hạn 15 n      ể từ n    nhận   ợc b n  n ho c b n  n   ợc n êm  ết 

theo qu   ịnh của ph p luật   

Tr ờn  hợp b n  n  qu ết  ịnh   ợc th  h nh theo quy  ịnh tạ  Đ  u 2 Luật 

Th  h nh  n d n sự thì n  ờ    ợc th  h nh  n d n sự  n  ờ  ph   th  h nh  n d n 

sự c  qu  n thỏa thuận th  h nh  n  qu  n  êu cầu th  h nh  n  tự n u ện th  hành 

 n ho c bị c ỡn  chế th  h nh  n theo quy  ịnh tạ  c c Đ  u 6  7 v  9 Luật Thi hành 

 n d n sự; thờ  h ệu th  h nh  n   ợc thực h ện theo qu   ịnh tạ  Đ  u 30 Luật Thi 

h nh  n d n sự   

                                                                       TM  HỘI Đ NG X T X     TH M                                                               

- T ND t nh V nh Lon ;                                        TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA                                                                                     
- VKSND t nh V nh Lon ;                                                                        (Đ    ) 

- Sở T  ph p t nh V nh Lon ;                                                         Hồ Thanh Hồng 
-  h n  hồ sơ    t nh V nh Lon ; 

- VKSND TP V; 

- Công an TP V; 

- CC THA DS TP V;                                                         

-  ị c o; bị hạ ;                                                                         
- N  ờ  c  l ên quan  ến vụ  n;   

- L u hồ sơ vụ  n  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


